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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn xã Hưng Đạo đợt 1 năm 2026 

 

  Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016; Thông tư số 

24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định, sửa đổi, bổ sung về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29/12/2025 của UBND Thành 

phố về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2026; 

  Văn bản số 11809/SNNMT-CNTS&TY ngày 31/12/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND 

ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn Thành phố năm 2026; Văn bản số 

666/SNNMT-CNTY&TS ngày 19/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về 

việc triển khai thực hiện công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, tiếp nhận vật tư 

phòng, chống dịch bệnh động vật và chế độ báo cáo;     

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-CNTS&TY ngày 16 tháng 3 năm 2026 của 

Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội về Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn thành Phố Hà Nội đợt 1 năm 2026; 

Căn cứ Số liệu thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm tháng 

8/2025 của các thôn trên địa bàn xã. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia 

súc, gia cầm và hoàn thành các chỉ tiêu tiêm phòng do thành phố giao. UBND xã 

xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Hưng Đạo, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia 

súc, gia cầm; ngăn chặn và khống chế hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm như: Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh, Dại chó mèo, Viêm da 

nổi cục trâu bò và một số bệnh khác. 

- Góp phần tiến tới thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở 

động vật; đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn định, an toàn dịch bệnh, an toàn thực 

phẩm.  
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- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người chăn nuôi và cộng đồng về công 

tác tiêm phòng; chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại kinh tế.  

2. Yêu cầu  

- Tổ chức tiêm phòng đồng loạt, theo kế hoạch của Thành phố; bảo đảm 

đạt tỷ lệ tiêm phòng theo chỉ tiêu giao, hiệu giá kháng thể bảo hộ sau tiêm đạt 

≥70%, an toàn cho người và vật nuôi.  

- Vắc xin được quản lý, bảo quản, cấp phát và sử dụng đúng mục đích, 

đúng đối tượng, hiệu quả; vỏ lọ sau sử dụng phải thu hồi, nghiệm thu và tiêu hủy 

theo quy định.  

- Chỉ tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, nhân 

lực; chỉ tiêm phòng cho vật nuôi khỏe mạnh; thực hiện giám sát sau tiêm, lập 

danh sách và ghi chép đầy đủ theo mẫu quy định.  

- Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải chấp hành nghiêm Luật Thú y, Luật 

Chăn nuôi, các văn bản quy định về phòng, chống dịch và hướng dẫn kỹ thuật 

của cơ quan chuyên môn thú y, nhà sản xuất vắc xin.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Vắc xin thành phố hỗ trợ 

1.1. Chủng loại 

Thành phố hỗ trợ các loại vắc xin sau: LMLM type O, LMLM type O-A, 

Viêm da nổi cục trên trâu bò, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn và vắc xin Dại cho đàn 

chó, mèo. 

         1.2. Số lượng: Các loại vắc xin phân bổ cho các thôn tại phụ lục đính kèm 

theo kế hoạch. 

2. Đối tượng được hỗ trợ 

- Đàn trâu, bò:  

+ Vắc xin LMLM type O-A: 80% tổng đàn.  

+ Vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò: 90% tổng đàn. 

- Đàn lợn nái, lợn đực giống: 

+ Vắc xin LMLM type O: 80% tổng đàn lợn nái, đực giống.  

+ Vắc xin Dịch tả: 80% tổng đàn lợn nái, đực giống.  

- Đàn gia cầm sinh sản (gà, vịt, ngan): vắc xin Cúm gia cầm: 80% tổng 

đàn sinh sản.  

- Đàn chó mèo: 90% tổng đàn. 

* Lưu ý  

Đối với đàn gia súc, gia cầm thương phẩm, các bệnh không thuộc diện 

được hỗ trợ vắc xin của Thành phố, đề nghị Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp tổ 

chức tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động mua vắc 

xin để phòng bệnh theo quy định và hướng dẫn người dân lập sổ theo dõi.  

3. Thời gian tiêm phòng  

- Đàn gia cầm: Tiêm từ 28/3/2026 - 10/4/2026. 
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- Đàn chó, mèo: tiêm từ 11/4/2026 - 20/4/2026 

- Đàn lợn: tiêm từ 21/4/2026 - 02/5/2026.  

- Đàn trâu bò: tiêm từ 03/5/2026 - 15/5/2026.  

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế 

hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định,  

- Bố trí kịp thời và đầy đủ kinh phí chi công tiêm phòng theo quy định và 

đúng kế hoạch. 

2. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp 

- Thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của xã để 

các hộ chăn nuôi nắm được và cùng tham gia thực hiện. 

- Bố trí cơ sở vật chất (tủ lạnh…) để bảo quản vắc xin theo quy định. Tiếp 

nhận vắc xin và tổ chức tiêm phòng theo đúng kế hoạch, đúng mục đích, đúng 

đối tượng. 

- Lập biên bản nghiệm thu sau tiêm phòng và thu hồi vỏ lọ vắc xin sau sử 

dụng để xử lý theo đúng quy định. Đối với số lượng vỏ lọ vắc xin thiếu phải có 

báo cáo giải trình về số lượng thiếu hụt và chịu trách nhiệm theo quy định. 

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, báo cáo kết quả về Chi cục Chăn nuôi, 

Thủy sản và Thú y và UBND xã theo quy định.  

3. Trạm Y tế  

Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp tổ chức tuyên 

truyền tốt đợt tiêm phòng đối với các bệnh lây từ động vật sang người (Cúm gia 

cầm, dại…) nhằm thực hiện an toàn sức khoẻ cho con người. 

4. Trưởng thôn 

- Phối hợp với Nhân viên chăn - nuôi thú y tổ chức rà soát tổng đàn gia 

súc, gia cầm trước mỗi đợt tiêm phòng để chủ động nguồn vắc xin.  

- Phối hợp nhân viên Chăn nuôi- thú y xã đi tiêm phòng và tuyên truyền 

kế hoạch tiêm phòng để tiêm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 

UBND xã đề nghị các phòng ban, đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan, 

trưởng các thôn nghiêm túc triển khai Kế hoạch./. 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và MT; 
- Chi cục chăn nuôi, Thủy sản và thú y;   (Để b/c) 
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Phòng Kinh tế; 
- Trạm Y tế; 
- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp; 
- Các thôn trên địa bàn xã; 
- Lưu: VT, KT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thắng 
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